
          TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1 Mai Nhật Anh 28/06/1995
DPT.CB 

000400
626/2020 24/09/2020

2 Hoàng Văn Cát 02/09/1977
DPT.CB 

000401
627/2020 24/09/2020

3 Hoàng Sỹ Dũng 22/10/2001
DPT.CB 

000402
628/2020 24/09/2020

4 Dương Duy Dũng 20/06/1985
DPT.CB 

000403
629/2020 24/09/2020

5 Nguyễn Tiến Đều 02/02/1986
DPT.CB 

000404
630/2020 24/09/2020

6 Nguyễn Minh Giác 09/08/1990
DPT.CB 

000405
631/2020 24/09/2020

7 Phan Chí Hải 24/10/1984
DPT.CB 

000406
632/2020 24/09/2020

8 Nguyễn Văn Hải 14/10/1972
DPT.CB 

000407
633/2020 24/09/2020

9 Dương Thị Mỹ Hạnh 11/01/1985
DPT.CB 

000408
634/2020 24/09/2020

10 Lê Hoàng Hảo 30/08/1990
DPT.CB 

000409
635/2020 24/09/2020

11 Trần Thị Thanh Hoàng 12/09/1991
DPT.CB 

000410
636/2020 24/09/2020

12 Hoàng Trung Kiên 05/02/1974
DPT.CB 

000411
637/2020 24/09/2020

Khóa ngày 20/9/2020

Số hiệu 

chứng chỉ

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

(Danh sách này kèm theo quyết định cấp chứng chỉ số: 201 /QĐ-TTPTNNL  ngày 24 tháng 9 năm 2020 về việc 

công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản kỳ thi ngày 20/9/2020)

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp 

chứng chỉ

Ghi

chú

DANH SÁCH CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP CHO KỲ THI UD CNTT CƠ BẢN

STT Họ và Tên Ngày sinh

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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Số hiệu 

chứng chỉ

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp 

chứng chỉ
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chú
STT Họ và Tên Ngày sinh

13 Trần Thanh Lâm 02/08/1977
DPT.CB 

000412
638/2020 24/09/2020

14 Dương Đức Lê 20/09/1980
DPT.CB 

000413
639/2020 24/09/2020

15 Nghiêm Khắc Nam 01/10/1980
DPT.CB 

000414
640/2020 24/09/2020

16 Nguyễn Hữu Nghị 18/05/1970
DPT.CB 

000415
641/2020 24/09/2020

17 Nguyễn Văn Ngọc 19/03/1984
DPT.CB 

000416
642/2020 24/09/2020

18 Trần Thái Nguyên 04/09/1990
DPT.CB 

000417
643/2020 24/09/2020

19 Huỳnh Thị Mỹ Nhân 13/01/1978
DPT.CB 

000418
644/2020 24/09/2020

20 Huỳnh Duy Phú 22/02/1985
DPT.CB 

000419
645/2020 24/09/2020

21 Trần Hữu Phước 20/04/1994
DPT.CB 

000420
646/2020 24/09/2020

22 Đặng Hoài Minh Sơn 06/02/1977
DPT.CB 

000421
647/2020 24/09/2020

23 Trương Thị Bạch Sương 26/08/1985
DPT.CB 

000422
648/2020 24/09/2020

24 Nguyễn Thế Tài 28/05/1978
DPT.CB 

000423
649/2020 24/09/2020

25 Nguyễn Quang Tâm 09/09/1991
DPT.CB 

000424
650/2020 24/09/2020

26 Lê Thành Tình 26/10/1997
DPT.CB 

000425
651/2020 24/09/2020

27 Nguyễn Văn Toàn 10/07/1988
DPT.CB 

000426
652/2020 24/09/2020
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28 Nguyễn Anh Tuấn 16/03/1971
DPT.CB 

000427
653/2020 24/09/2020

29 Nguyễn Trường Tuấn 07/05/1994
DPT.CB 

000428
654/2020 24/09/2020

30 Trần Viết Thạch 30/08/1966
DPT.CB 

000429
655/2020 24/09/2020

31 Phạm Thanh Thư 20/01/1992
DPT.CB 

000430
656/2020 24/09/2020

32 Dương Đức Ý 11/10/1943
DPT.CB 

000431
657/2020 24/09/2020

 

                

Danh sách gồm 32 thí sinh
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